
Giá cao su hôm nay 29/7: Đà giảm chiếm ưu thế
trên các sàn giao dịch
07:10 29/07/2026

Giá cao su hôm nay 29/7 ghi nhận diễn biến trái chiều khi sàn TOCOM tiếp tục
tăng nhẹ ở các kỳ hạn gần, trong khi SHFE đồng loạt giảm trên 2% và SGX suy
yếu, đặc biệt hợp đồng tháng 12 mất tới 2,1%. Trong nước, giá thu mua mủ cao
su tại các doanh nghiệp lớn như Mang Yang, Bà Rịa và Bình Long vẫn duy trì ổn
định.

Giá cao su trong nước: Thị trường không có biến động.

Giá thu mua tại Công ty Cao su Mang Yang:

Đối với mủ nước:

Mủ nước loại 1 ở mức 463 đồng/TSC/kg

Mủ nước loại 2 ở mức 458 đồng/TSC/kg

Mủ đông tạp hôm nay:

Mủ đông tạp loại 1 ở mức 459 đồng/kg.

Mủ đông tạp loại 2 ở mức 404 đồng/kg.

Giá mủ nước ở mức 420 đồng/TSC/kg.

Giá mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC/kg.
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Giá cao su hôm nay 29/7: Đà giảm chiếm ưu thế trên các sàn giao
dịch (Ảnh: internet)

Công ty Cao su Bà Rịa:

Giá cao su mủ nước hôm nay:

Mức 1 có giá 452 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 30 trở lên.

Mức 2 có giá 447 đồng/độ TSC/kg áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30.

Mức 3 có giá 442 đồng/độ TSC/kg, áp dụng cho độ TSC từ 20 đến dưới 25.

Giá mủ tạp hôm nay:

Mủ chén, mủ đông có độ DRC ≥ 50% ở mức 18.000 đồng/kg;

Mủ chén, mủ đông có độ DRC từ 45- 50% ở mức 16.700 đồng/kg;

Mủ đông có độ DRC từ 35- 45% ở mức 13.500 đồng/kg.

Giá tại Công ty cao su Bình Long:

Giá thu mua mủ nước tại nhà máy: 540 đồngđộ/TSC/kg

Giá thu mua mủ nước tại đội sản xuất: 530 đồng/độ/TSC/kg

Mủ tạp có độ DRC = 60% có giá 18.000 đồng/kg.
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Giá cao su trên thế giới hôm nay: 

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 sàn TOCOM- Tokyo: 

Hợp đồng giao tháng 8/2026 ở mức 419,90  JPY/kg, tăng 0,64%

Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 419,00  JPY/kg, tăng 0,60%

Hợp đồng giao tháng 10/2026 ở mức 418,70  JPY/kg, tăng 0,74 %

Hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 417,90  JPY/kg, giảm 0,45%

Hợp đồng giao tháng 12/2026 ở mức 416,00 JPY/kg, ổn định

Tại Thượng Hải, giá cao su tự nhiên trên sàn giao dịch SHFE:

Hợp đồng giao tháng 8/2026 ở mức 16.345 CNY/tấn, giảm 2,18%.

Hợp đồng giao tháng 9/2026 ở mức 16.390 CNY/tấn, giảm 2,00%

Hợp đồng giao tháng 10/2026 ở mức 16.430 CNY/tấn, giảm 1,76%

Hợp đồng giao tháng 11/2026 ở mức 16.400 CNY/tấn, giảm 2,03%

Hợp đồng giao tháng 1/2027 ở mức 17.235 CNY/tấn, giảm 2,16%

Tại Singapore, giá cao su TSR20 trên sàn SGX:

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 8/2026 ở mức 216,90 Cent/kg, giảm 0,60%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 213,90 Cent/kg, giảm 0,65%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10/2026 ở mức 214,70 Cent/kg, ổn định

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 11/2026 ở mức 214,40 Cent/kg, giảm 0,09%

Hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12/2026 ở mức 209,20 Cent/kg, giảm 2,10%

Thị trường cao su toàn cầu đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn. Sàn
SHFE giảm mạnh trên diện rộng phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư
trước triển vọng nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc – thị trường nhập khẩu cao su
lớn nhất thế giới. Cùng lúc, SGX cũng suy yếu ở hầu hết các kỳ hạn, đặc biệt
hợp đồng tháng 12 giảm hơn 2%, cho thấy áp lực bán vẫn hiện hữu trên thị
trường cao su kỹ thuật.

Điểm tích cực là TOCOM vẫn duy trì được sắc xanh ở các kỳ hạn tháng 8-10, cho
thấy lực đỡ từ yếu tố tỷ giá và kỳ vọng nhu cầu công nghiệp tại Nhật Bản chưa
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suy giảm đáng kể. Sự phân hóa giữa TOCOM với SHFE và SGX cho thấy thị
trường chưa hình thành một xu hướng giảm đồng thuận trên phạm vi toàn cầu.
Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co. Nếu giá trên
sàn SHFE chưa sớm phục hồi, áp lực điều chỉnh có thể lan sang khu vực Đông
Nam Á.

Lê Thanh
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